
 
 

Tỷ lệ phí bảo hiểm năm bảo hiểm hỗn hợp thời hạn 15 năm – Đóng phí 5 năm 

 

 

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM THEO NĂM BẢO 
HIỂM HỖN HỢP  

THỜI HẠN 15 NĂM – ĐÓNG PHÍ 5 NĂM 
(Tỷ lệ phí bảo hiểm theo năm trên 1000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

 

 
 

Thời hạn 15 năm - Đóng phí 05 năm 

Tuổi tham gia bảo hiểm Nam Nữ 

0-30 100,00 100,00 

31 101,60 100,00 

32 103,20 100,00 

33 104,80 100,00 

34 106,40 101,60 

35 108,00 103,20 

36 109,60 104,80 

37 111,20 106,40 

38 112,80 108,00 

39 114,40 109,60 

40 116,00 111,20 

41 117,60 112,80 

42 119,20 114,40 

43 120,80 116,00 

44 122,40 117,60 

45 124,00 119,20 

46 125,60 120,80 

47 127,20 122,40 

48 128,80 124,00 

49 130,40 125,60 

50 132,00 127,20 

51 133,60 128,80 

52 135,20 130,40 

53 136,80 132,00 

54 138,40 133,60 

55 140,00 135,20 

 

 

 

 


